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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/2023ATT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023 

THÔNG TƯ 
Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kỉnh phí ngân sách nhà 

nirớc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

Căn cử Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Củn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
Cản cứ Nghị định số 08/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 nâm 2014 của 

Chỉnh phù quy định chi tiêt và hướng dân thi hành một sô điêu của Luật Khoa học 
và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 95/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 17 thảng 10 năm 2014 của 
Chính phủ quy định vé đáu tư và cơ chê tài chính đôi với hoạt động khoa học vờ 
công nghệ; 

Càn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 nàm 20ì6 của 
Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một sỏ điêu của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thủng 7 năm 2017 của Chỉnh 
phủ quy định chức nủng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tó chúc của Bộ Tài chính,Ế 

Theo đê nghị cùa Vụ trướng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; 
Bộ trường Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư quy định lập dự toán, quản lý sử 

dụng và quyêt toán kinh phí ngủn sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tưọng áp dụng 
1. Thông tư này quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh 

phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định 
tại Điều 25, 26, 27 và 28 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 
2014 cùa Chính phù quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Khoa học và công nghộ. 

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 
nội dung triển khai của các chương trình khoa học và công nghệ theo các Quyết 
định phê duyệt của Thủ tướng Chính phù trong từng giai đoạn được áp dụng quy 
định tại Thông tư này và các quy định tài chính đặc thù (nêu có). 

Các nguồn vốn khác ngoài ngân sách nhà nước huy động đề thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ được thực hiện theo các định mức chi quy định hiện 
hành đôi với các nguôn nguôn vôn đó; khuyên khích các đơn vị thực hiện theo quy 
dịnh tại Thông tư này. 
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2. Thông tư này áp dụng đôi với các cơ quan quán lý nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ và cơ quan có thâm quyên phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
có sử dụng ngân sách nhà nước; các tô chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và các tô chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng định mức lập dự toán kỉnh phí ngân sách 
nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

1. Các định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước quy định tại 
Thông tư này là định mức tối đa áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
câp quôc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Căn cứ quy định tại Thông tư này, các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau dây gợi là các bộ, cơ quan 
trung ương) và các địa phương căn cứ tình hình thực tê và khả năne ngân sách 
được giao đề phê duyệt định mức lập dự toán thực hiện nhiộm vụ khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi quản lý để thực hiện thống nhất trong phạm vi bộ, cơ quan 
trung ương và địa phương, đảm bảo phù hợp với đặc thù hoạt động khoa học và 
công nghệ của bộ, cơ quan trung ương, địa phương và khả năng cân đối ngân sách 
được giao, nhưng tôi đa không vượt quá định mức quy định tại Thông tư này. 

Trong trường hợp cân thiêt, căn cứ khả năng cân đôi ngân sách và điêu kiện 
cụ thề của từng địa phương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội dồng nhân dân 
cùng câp quyêt định bô sung một sô nội dung và mức chi ngoài các nội dung, định 
mức chi quy định tại Thông tư này đê thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ của địa phương đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế và theo đúng quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

2ễ Các định mức chi khác làm căn cứ đê xây dựng dự toán của nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ không quy định cụ thô tại Thông tư này được thực hiện 
theo các quy định hiện hành của nhà nước. 

Chương II 
QUY ĐỊNH VÈ ĐỊNH MÚC XÂY DỤNG DỤ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

THỤC HIỆN NHIỆM vụ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Điều 3ệ Các yếu tố đầu vào cấu thành diệr toán ngân sách nhà nước thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
1. Tiên thù lao tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ, gôm: tiên thù lao 

cho các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tiền công 
lao động phô thông hô trợ các công việc trong nội dung nghiên cứu; tiên thuê 
chuyên gia trong nước và chuyên gia ngoài nước phôi hợp trong quá trình nghiên 
cứu và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Các chức danh tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghộ; tiêu chí 
xác định chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp trong quá trình nghiên 
cứu, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

2. Chi mua nguyên liệu, nhiên liệu, vặt liệu, mau vật, dụng cụ, phụ tùng, vật 
rẻ tiền mau hỏng, năng lượng, tải liệu, số liệu, sách, báo, tạp chí tham khảo, quyền 
sở hừu và sử dụng đối tượng cùa quyền sở hưu trí tuệ phục vụ hoạt động nghiên cứu. 
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3. Chi sửa chừa, mua sắm, thuê tài sản (hoặc cơ sơ vật chất, trang thiết bị) 
phục vụ trực tiêp cho hoạt dộng nghiên cứu khoa học của nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ. 

4. Chi hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học, công tác phí 
trong nước, hợp tác quôc tô (đoàn ra, đoàn vào) phục vụ hoạt dộng nghiên cứu. 

5. Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu. 
6. Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu. 
7. Chi vãn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn phục vụ hoạt động nghiên cứu. 
8. Chi tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có). 
9. Chi quản lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhăm đảm bảo yêu 

cầu quàn lý trong triền khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
10. Chi khác có liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ. 
Điều 4. Khung định mức làm căn cứ xây dựng dự toán ngân sách nhà 

nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
1. Dự toán chi thù lao tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
a) Tiên thù lao cho các chức danh hoặc nhóm chức danh thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ được tính theo số tháng quy đổi tham gia thực hiện nhiộm 
vụ. Trong đó, định mức chi thù lao dôi với chức danh chủ nhiệm nhiộm vụ khoa 
học và công nghệ tối đa không quá 40 triệu đồng/người/tháng; đối với các chức 
danh hoặc nhóm chức danh khác, mức chi thù lao tôi da không quá 0,8 lân mức chi 
của chủ nhiệm nhiệm vụ. 

Cãn cứ hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về các chức danh hoặc 
nhóm chức danh tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hộ sô lao 
động khoa học của các chức danh hoặc nhóm chức danh, căn cứ theo tính chất và 
mức độ dóng góp, tồ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ cỏ trách nhiệm xây dựng 
thuyết minh dự toán tiên thù lao chi tiêt theo các chức danh hoặc nhóm chức danh 
thực hiộn nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sô tháng tham gia của các chức danh 
hoặc nhóm chức danh. 

Thời gian đô xác định dự toán chi thù lao tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ là thời gian quy đồi theo tháng dự kiến của một chức danh hoặc 
một nhóm chức danh thực hiện các nội dung công việc nêu trong thuyêt minh 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, 
được Hội đồng khoa học xem xét và cơ quan có thấm quyền phê duyệt nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ quyet định. Trong trường hợp thời gian tham gia thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ không đủ một tháng, dự toán chi thù lao dược 
tính theo mức thù lao của số ngày tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ của chức danh hoặc nhóm chức danh tương ứng. Mức thù lao ngày được tính 
trên cơ sờ mức thù lao của một tháng chia cho 22 ngày. 

b) Tiên công thuê lao động phô thông hỗ trợ các công việc trong nội dung 
nghiên cứu (ncu có): Dự toán chi tiên công thuê lao động phô thông được tính theo 
mức tiên lương tôi thiểu vùng cao nhât tính theo ngày do Nhà nước quy định tại 



4 

thời điêm xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (mức tiền 
công thuê theo ngày tính theo mức lương tháng chia cho 22 ngày); 

c) Định mức chi thù lao, hộ sô lao động khoa học và sô tháng quy đôi cho 
các chức danh hoặc nhóm chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và 
chi tiền công thuê lao động phô thông hồ trợ các công việc trong nội dung nghiên 
cứu quy định tại điêm a và điểm b khoản 1 Điều này là căn cử để xây dựng dự toán 
kinh phí thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sờ dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ được 
duyệt, dơn vị chù trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quyêt định mức 
thanh toán tiền thù lao của các nhóm chức danh tham gia nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ và tiền công thuê lao động phô thông (nếu có) phù hợp với thực tế triển 
khai thực hiện nhiệm vụ. 

2. Dự toán thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên círu 
a) Thuê chuyên gia trong nước 
Trong trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nhu cầu thuê chuyên 

gia trong nước, tồ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ căn cứ nội dung 
yêu câu công việc thuê chuyên gia đê thuyêt minh rồ cho hội đông tư vân đánh giá 
xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nội dung công việc và dự toán 
thuê chuycn gia. Căn cử lập dự toán chi thuê chuyên gia trong nước thực hiện theo 
mức lương quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 
năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương đôi với 
chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sờ dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn 
áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước. 

Tông dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước 
không quá 30% tông dự toán kinh phí chi tiền thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ quy định tại khoản 1 Điêu 4 Thông tư nàyẻ 

Trong trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tồng dự toán kinh phí 
thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước vượt quá 30% tông dự toán kinh 
phí chi thù lao tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại 
khoản 1 Điều 4 Thông tư này, tô chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ phải giải trình cụ thê lý do đê cơ quan có thâm quycn phê duyệt nhiệm vụ 
khoa học và công nghẹ có sử dụng ngân sách nhà nước xem xét, quyêt định dự 
toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ. 

b) Thuê chuyên gia ngoài nước 
Trong trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nhu cầu thuê chuyên 

gia ngoài nước, tô chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ căn cứ nội dung 
yêu cầu công việc thuê chuyên gia thuyết minh rõ sự cằn thiết, kết quả của việc 
thuê chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia cho hội đồng tư vấn 
đánh giá xem xét, trinh cơ quan có thâm quyên phê duyệt theo biên bản thương 
thào nội dung yêu câu công việc và mức thù lao chuyên gia giữa tô chức đăng ký 
chù trì và chuyên gia ngoài nước. Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi 
thuê chuyên gia ngoài nước không quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền thù lao 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

Trong trường họp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tồng dự toán kinh phí 
thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước vượt quá 50% tồng dự toán 
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kinh phí chi thù lao tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định 
tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này, tô chửc chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ phải giải trình cụ thô lý do dê cơ quan có thâm quyên phê duyột nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước xem xét, quyêt dịnh dự 
toán kinh phí thực hiện nhiộm vụ. 

c) Việc xác định các trường hợp áp dụng dự toán thuê chuyên gia vượt mức 
quy định tại điêm a và diêm b khoản 2 Điều này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

3. Dự toán chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu; chi sửa chừa, mua sắm tài 
sản cô định dược xây dựng trên cơ sở thuyêt minh dự kiên khôi lượne. công việc, 
chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước (nếu có). Việc mua sam phài phù 
hợp với tiến độ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ và trong phạm vi dự toán 
hàng năm. Trong đó: 

a) Việc quản lý và sử dụng kinh phí mua săm thực hiện theo quy định của 
pháp luật vê mua săm tài sản từ ngân sách nhà nước và pháp luật vê đấu thầu; 
thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được cấp có 
thâm quyền phê duyệt, đàm bảo tiết kiệm, hiệu quả; 

b) Việc quản lý, thanh toán kinh phí thực hiện bào dường, sửa chừa tài sản 
phục vụ nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định tại Thông tư sô 
65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 cùa Bộ Tài chính quy định về lập dự 
toán, quản lý, sử dụng và quyêt toán kinh phí bào dường, sửa chừa tài sản công. 

4. Dự toán chi hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học, 
công tác phí trong nước, hợp tác quôc tê (đoàn ra, đoàn vào) phục vụ hoạt dộng 
nghiên cứu: Thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 
28 tháng 4 năm 2017 cùa Bộ Tài chính quy định che độ công tác phí, chế độ chi 
hội nghị; Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 cùa Bộ Tài 
chính quy định chế dộ chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, ché độ 
chi tô chức hội nghị, hội thào quốc te tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong 
nước; Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính 
quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngẳn 
hạn ờ nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí. Ngoài ra, Thông tư 
này quy định mức xây dựng dự toán chi thù lao tối đa tham gia hội thảo khoa học, 
diễn dàn, tọa đàm khoa học như sau: 

a) Người chù trì: 2.000.000 dồng/buồi hội thảo; 
b) Thư ký hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa dàm khoa học: 500.000 

đông/buôi; 
c) Báo cáo viên trình bày tại hội thào khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học: 

3.000.000 đồng/báo cáo; 
d) Báo cáo khoa học được cơ quan tô chức hội thảo đê nghị viết báo cáo 

nhưng không trình bày tại hội thảo: 1 ẳ500.000 đông/báo cáo; 
đ) Thành viên tham gia hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa dàm khoa học: 

300.000 đồng/thành viên/buối. 
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5. Dự toán chi điêu tra, khảo sát thu thập sô liệu được thực hiện theo quy 
dịnh tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy định về lập dự toán, quàn lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện 
các cuộc diêu tra thông kê, tông điêu tra thông kê quôc gia và Thông tư số 
37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đồi, bồ 
sung khoản 9 Điều 3 và Mầu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính. 

6. Dự toán chi họp tự đánh giá kết CỊuả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ (nêu có) được xây dựng trên cơ sở sô lượng thành vicn tham gia đánh giá với 
mức chi không quá 50% mức chi cho hội đông nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ được quy định tại điêm a khoản 1 Điêu 6 Thông tư này. 

7. Dự toán chi quản lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
Tồ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 

nước được dự toán các nội dung chi quản lý chung phục vụ nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ đê đảm bảo triên khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại tô chức chủ 
trì. Dự toán kinh phí quàn lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ bằng 5% tồng 
dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 
nhà nước nhưng tôi đa không quá 300 triệu đông/nhiệm vụ. 

8. Các khoản chi khác liên quan đên triên khai thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ (néu có): Thực hiện dự toán theo thuyết minh hoặc theo các quy định 
hiện hành vê chê độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước (nêu có), thanh toán 
theo hợp đồng và thực tc phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt. 

Điều 5. Các nội dung chi cho công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và 
công nghe 

1. Chi hoạt động của các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ, I lội đông tư vân tuyên chọn, giao trực tiêp tô chức, cá nhân chủ trì 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quá 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các I lội dông tư vân khác được quy 
định tại Thông tư quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và 
Công nghệ (nếu có): 

a) Chi tiên thù lao, công tác phí cho các thành viên Hội đông; 
b) Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc phục vụ Hội dồng; 
c) Chi hậu cân phục vụ họp Hội đông, thuê dịch vụ khoa học và công nghệ 

liên quan đên việc đánh giá của Hội đông, thuê cơ sở vặt chất phục vụ Hội đông 
(nếu có). 

2. Chi hoạt động của tô thâm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghộ được thành lập theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

3. Chi thù lao, công tác phí của chuycn gia xử lý các vân đê kỹ thuật hỗ trợ 
cho hoạt động của Hội đông (nêu có)ế 

4. Chi thuê chuyên gia tư vân độc lặp (ncu có). 
5. Chi thông báo tuyên chọn trên các phương tiện truyền thông. 
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6. Chi công tác kiêm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ; kiểm tra, đánh giá sau khi giao quyền sờ hừu, quyền sừ dụng kết 
quả nghiên cứu khoa học và phát triên công nghệ, bao gôm: 

a) Chi công tác phí cho đoàn kiêm tra; 

b) Chi họp hội đồng đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ (trong trường hợp cân thiêt cân có Hội dông đánh giá). 

7. Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ. 

Điều 6. Một số định mức chi quản lý nhiệm vụ nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ 

1. Chi hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa hợc và công nghệ 

a) Chi tiền thù lao 
Đơn vị tính: 1.000 dồng 

TT Nội dung công việc Đơn vị 
tính 

Khung định 
mức chỉ tối da 

1 Chi tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

a 
Chi họp Hội đồng tư vấn xác dịnh nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ Hội đông 

Chù tịch hội đồng 1.500 
Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng 1.000 
Thư ký khoa học 300 
Thư ký hành chính 300 
Đai biểu đươc mời tham dư 200 

b Chi nhận xét đánh giá 
01 phiếu 
nhận xét 
đánh giá 

Nhặn xét đánh giá của ủy viên Hội đồng 500 
Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đông 700 

c 
Chi thù lao xây dựng yêu cầu đặt hàng đối với các nhiệm 
vu đê xuât thưc hiên Nhiệm vụ 

Chù tịch hội đồng 700 
Phó chủ tịch hội dồng; thành viên hội đồng 500 

2 Chi về tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tố chức, cá 
nhãn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

a 
Chi họp Hội đồng tư vấn tuyền chọn, giao trực tiếp tô 
chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

Hội đồng 

Chủ tịch Hội đồng 1.800 
Phó chủ tịch hội đồng; thành viên Hội đồng 1.500 
Thư ký khoa học 300 
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TT Nội dung công việc Đơn vị 
tính 

Khung định 
mức chi toi đa 

Thư ký hành chính 300 
Đại biểu được mời tham dự 200 

b Chi nhặn xét đánh giá 
01 phiếu 
nhặn xét 
đánh giá 

Nhặn xét đánh giá cùa ủy viên Hội đồng 700 
Nhặn xét đánh giá cùa ủy viên phản biện trong Hội đồng 1.000 

3 Chỉ tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ 

a Chi họp Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ 
Chủ tịch hội đồng 1.800 
Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng 1.500 
Thư ký khoa học 300 
Thư ký hành chính 300 
Đai biểu đươc mời tham dư 200 

b Chi nhận xét đánh giá 
01 phiéu 
nhận xét 
đánh giá 

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đông 700 
Nhặn xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng 1.000 

4 
Chi thù lao chuyên gia xử lý các vấn đề kỹ thuật hỗ 
trơ cho hoạt động của Hội đồng. 

Chuyên 
gia 1.500 

b) Dự toán chi hoạt động của các Hội đồng tư vấn khác được quy định tại 
Thông tư quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cùa Bộ Khoa học và Công nghệ 
(nếu có) được áp dụng tối đa bằng 50% mức chi cùa Hội đồng tư vấn đánh giá 
nghiệm thu quy định tại điêm a khoản 1 Điêu này; 

c) Các nội dung chi khác được xây dựng dự toán trên cơ sờ dự kiến khối 
lượng công việc và các quy định hiện hành của pháp luật (nếu có). 

2. Chi hoạt động của tô thâm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ 

a) Chi tiền thù lao: 
Dơn vị tính: ỉ. 000 dồng 

TT Nội dung Đơn vị tính Khung định mức 
chi tối đa 

1 Tô trưởng tô thâm định Nhiêm vu 1.000 
2 Thành viên tổ thẩm đinh Nhiêm vu 700 
3 Thư ký hành chính Nhiêm vu 300 
4 Đại biểu được mời tham dự Nhiêm vu 200 
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b) Chi hậu cân phục vụ hoạt động của tô thâm định được xây dựng dự toán 
trên cơ sờ dự kiên khôi lượng công việc và các quy dịnh hiện hành của pháp luật. 

3. Định mửc xây dựng dự toán chi thuc chuyên gia tư vân độc lặp 

a) Trong trường hợp cân thiết, cơ quan có thâm quyên quản lý nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ có thẻ thuê chuycn gia tư vân, đánh giá độc lập. Tông mức 
dự toán chi thuê chuyên gia độc lập được tính tôi đa băng 5 lân mức chi thù ỉao 
(gôm tiền họp Hội đông cùa Chủ tịch Hội đông và chi nhận xét đánh giá của ủy 
viên phản biện trong Hội đông) của Hội đông tương ứng và do cơ quan có thâm 
quyền quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ quyết định và chịu trách nhiệm; 

b) Các trường hợp cần thiết phải thuê chuyên gia tư vấn độc lập thực hiện 
theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

4. Chi thông báo tuyến chọn trên các phương tiện truyền thông (báo giấy, 
báo hình, báo điện tử và các phương tiện truyên thông khác): Thực hiện theo quy 
định hiện hành về chế độ và dịnh mức chi tiêu ngân sách nhà nước (nếu có), thanh 
toán theo hợp đồng và thực té phát sinh trong phạm vi dự toán được cấp có thẳm 
quyền phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiộu quả. 

5. Dự toán chi công tác kiềm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ; kiềm tra, đánh giá sau khi giao quyền sờ hừu, quyền sử 
dụng kêt quả nghiên cứu khoa học và phát triên công nghệ 

a) Dự toán chi công tác phí cho đoàn kiềm tra đánh giá được xây dựng theo 
quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài 
chính quy định chế độ công tác phí, che độ chi hội nghị; 

b) Dự toán chi tiền công cho Hội đồng đánh giá nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ (trong trường hợp cần thiết có Hội đồng đánh giá) được áp dụng tối đa bằng 
50% mức chi của Hội đồng tư vân đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ quy định tại đicm a khoản 1 Điêu nàyế 

6. Chi hội nghị, hội thảo khoa học phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ, 
chương trình khoa học và công nghệ (nếu có) thực hiện theo quy định đối với dự 
toán chi hội nghị, hội thào khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học phục vụ hoạt 
động nghiên cứu quy định tại khoản 4 Diêu 4 Thông tư này. 

7. Đối với các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia có thành 
lặp các Ban Chủ nhiệm chương trình theo Quyết định của Bộ Khoa học và Công 
nghệ: Mức chi các cuộc họp định kỳ và đột xuât của Ban Chù nhiệm áp dụng theo 
mức chi của Hội đông tư vân tuyên chọn hoặc giao trực tiêp thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ quy định tại điêm a khoản 1 Điêu này. Ban Chủ nhiệm chương trình 
hoạt động theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Mức chi cho các hoạt 
động của Ban Chù nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành. 

8. Các khoản chi khác liên quan trực tiêp đên hoạt động quản lý nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ được xây dựng dự toán trên cơ sờ dự kiến khối lượng công 
việc và các quy định hiện hành của pháp luật. 
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Chương III 
LẬP Dự TOÁN, QUẢN LÝ sử DỤNG VÀ QƯYÉT TOÁN KINH PHÍ NGÂN 

SÁCH NHÀ NƯỚC THỤC HIỆN NHIỆM vụ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Việc lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà nước và 

quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách 
nhà nước, pháp luật về khoa học và công nghệ và các quy định hiện hành. Thông 
tư này quy định một số nội dung cụ thề như sau: 

Điều 7. Lập dự toán kỉnh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
và các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 

1. Đối với dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
a) Dự toán kinh phí cùa nhiệm vụ khoa học và công nghệ được xây dựng, 

thuyêt minh theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và căn cứ vào các 
định mức kinh tê - kỹ thuật do các bộ, ngành chức năng ban hành (nêu có), định 
mức xây dựng dự toán quy định tại Thông tư này và các chế độ, chính sách hiện 
hành của nhà nước. Trường hợp không có định mức kinh tế - kỹ thuật thì cần 
thuyết minh cụ thể chi tiết căn cứ lập dự toán. 

b) Tô chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng dự 
toán trình câp có thâm quyên xem xét, phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

c) Hàng năm, vào thời điêm lập dự toán ngân sách nhà nước, các tô chức, 
đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ căn cứ vào các nhiệm 
vụ được phê duyệt đê lập dự toán kinh phí, tông hợp chung vào dự toán chi sự 
nghiệp khoa học và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương (theo phân câp quản 
lý ngân sách) dê trình câp có thâm quyên phê duyệt theo quy định. 

2. Đôi với dự toán kinh phí đối với các hoạt động phục vụ công tác quản lý 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

Hăng năm, vào thời điêm xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước theo quy 
định, căn cứ vào kê hoạch hoạt động quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của 
năm kê hoạch và định mức chi quy định tại Thông tư này, các bộ, cơ quan trung 
ương xây dựng dự toán kinh phí đôi với các hoạt động phục vụ công tác quản lý 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ và tong hợp vào dự toán chi sự nghiệp khoa học 
và công nghệ của bộ, cơ quan trung ương; Sở Khoa học và Công nghộ hoặc đơn vị 
được giao nhiệm vụ quản ỉý nhà nước vê khoa học và công nghệ ở địa phương xây 
dựng dự toán kinh phí đối với các hoạt động phục vụ công tác quàn lý nhiệm vụ 
khoa học và công nghộ và tông hợp vào dự toán chi sự nghiệp khoa học và công 
nghệ của địa phương, đê trình câp có thâm quyên phê duyệt theo quy định của 
pháp luật về ngân sách nhà nước và khoa học và công nghệ. 

Điều 8. Phân bổ dự toán, quản lý sử dụng kỉnh phí thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ 

lệ Cơ quan có thâm quyên phô duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ chịu 
trách nhiệm tô chức việc thâm định dự toán kinh phí của nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ theo đúng chế độ quy dịnh. 

2. Căn cứ vào dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ được cơ quan có 
thâm quyên giao, các bộ, ngành, địa phương phân bô dự toán cho các đơn vị trực 
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thuộc quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nahệ theo quy định 
của pháp luật vê ngân sách nhà nước, pháp luật vê khoa học và công nghộ. 

Đôi với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 
có huy động các nguôn tài chính khác ngoài ngân sách đê thực hiện, việc phân bô 
nguồn ngân sách nhà nước dỏ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ căn 
cứ theo cơ cấu tỷ lệ với các nguồn kinh phí huy dộng khác ngoài ngân sách theo 
nhiệm vụ được phê duyệt và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước hàng năm. 

3. Các đơn vị, tô chức được giao kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ có trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí được giao theo đúng quy 
định của pháp luật. 

4. Việc chuycn nguôn kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
sử dụng ngân sách nhà nước trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được thực hiện 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bàn hướng dẫn. 

Điều 9. Quyết toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
Việc quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghẹ có sử dụng 

ngân sách nhà nước được thực hiện theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, 
Luật Kê toán, Luật Khoa học và công nghệ và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Chương IV 
TỐ CHỨC THỤC HIỆN 

Điều 10ệ Tổ chức thirc hiên • • 

1. Căn cử quy định tại Thông tư này và các quy dịnh hiện hành của pháp luật, 
Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phc duyệt danh mục và kinh phí thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia; các bộ, cơ quan trung ương, 
ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm phe 
duyệt danh mục và kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc 
phạm vi quản lý cùa bộ, ngành và dịa phương theo quy định cùa pháp luật vê khoa 
học và công nghệ. 

2. Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương và các tô chức, cá nhân có trách nhiệm 
quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định vê tiêu chuân, định mức, chế độ 
chi tiêu hiện hành và chịu sự kiêm tra, kiêm soát của cơ quan có thâm quyên theo 
quy định của pháp luật. 

3. Đôi với nội dung chi công bô kêt quà nghicn cứu (đâ được công bô) và 
chi đăng ký bảo hộ quyền sờ hừu trí tuệ dối với sáng chế và giống cây trồng (đã 
được câp băng) được thanh toán trực tiếp tại Quỹ Phát triên khoa học và công nghệ 
Ọuôc gia theo quy định tại khoản 2 Điêu 13 Điêu lệ tô chức và hoạt động cùa Quỹ 
phát triên khoa học và công nghệ quôc gia ban hành kèm theo Nghị định sô 
23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 cùa Chính phủ về Diều lệ tổ chức và 
hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và Nghị định số 
19/2021/NĐ-CP nậày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phù sửa đồi, bổ sung một số 
điêu của Điêu lệ tô chức và hoạt động của Quỹ phát triên khoa học và công nghệ 
quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 
2014 của Chính phù. 
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Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Đôi với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được câp có thâm quyên 

phê duyệt nhiệm vụ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp 
dụng theo các quy định tại thời điêm phê duyệt nhiệm vụ cho đến khi kết thúc thời 
gian thực hiện nhiệm vụ. 

2. Trong thời gian Bộ Khoa học và Công nghệ chưa ban hành hướng dẫn về 
chức danh hoặc nhóm chức danh thực hiện các nội dung công việc của nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị tiêp 
tục áp dụng quy định về các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
quy định tại Bảng 1 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 
tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định 
mức xây dựng, phân bồ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông tư liên tịch sô 
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN). 

Điều 12. Hiêu lưc thỉ hành 
• • 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng z năm 2023. 
2. Trường hợp các văn bản dẫn chiêu tại Thông tư này được sửa đôi, bô 

sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đôi, bô sung hoặc thay the đó. 
3. Các nội dung sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành: 
a) Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 6; điềm b khoản 1 Điều 7 (đối với 

nội dung quy định vê tiên công trực tiêp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ được tính theo ngày công lao dộng quy đôi); khoản 2, 
khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 9 Điều 7; Điều 8; 
Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16 Thông tư 
liên tịch số 55/2015ATTLT-BTC-BKHCN; 

b) Khoản 3 Điều 14 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 
30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính quy định 
khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sừ dụng ngân sách nhà nước. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, tô chức, cá nhân phản ánh vê Bộ Tài chính đê kịp thời giải quyêt./.^ 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Vản phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
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- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- UBND, Sờ Tài chính, Sờ K.H&CN các tinh, thành phố trục 
- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể; 
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp; 
- Công báo Chính phũ; 
- Cồng thông tin điện tử Chính phù; 
- Cổng thông tin diện từ Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, HCSN (iỉ.0bản)y^ 


